Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]˗ Chủ đầu tư: Bệnh viện Quảng Uyên.
- Dự toán mua sắm: Mua sắm đồ vải y tế và may trang phục cho viên chức, người lao động phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Quảng Uyên năm 2026.
- Tên gói thầu: Mua sắm đồ vải y tế và may trang phục cho viên chức, người lao động phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Quảng Uyên năm 2026.
- Loại hợp đồng: Trọn gói 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
˗ Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Quảng Uyên.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 
- Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng.
- Tất cả các hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	A
	
	TRANG PHỤC NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN

	I
	
	Bộ mùa đông

	1
	Trang phục Bác sĩ (Gồm: Áo, quần, mũ).

	- Áo: Cổ bẻ cài cúc giữa, dài tay, dài áo ngang gối, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa ngang mông.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
Màu sắc: Màu trắng
Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương. May theo số đo cá nhân.
+ Thông số Kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 160.2 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 280 x 270 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 671.3 x 764.9 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.7 x – 1.1 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.6 ± 0.5 
Cotton 35.4 ± 0.5

	2
	Trang phục Điều dưỡng, Hộ sinh (Gồm: Áo, quần, mũ)

	- Áo: Cổ bẻ cài cúc giữa, dài tay, túi áo, tay áo, cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5cm, dài áo ngang mông, phí trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa ngang mông.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
Màu sắc: Màu trắng
Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương. May theo số đo cá nhân.
+ Thông số Kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 160.2 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 280 x 270 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 671.3 x 764.9 ±2 
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.7 x – 1.1 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.6 ± 0.5 
Cotton 35.4 ± 0.5

	3
	Trang phục Kỹ thuật y (Gồm: Áo, quần, mũ).

	- Áo: Cổ 2 ve cài cúc giữa, dài tay, áo dài ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
Màu sắc: Màu trắng
Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương. May theo số đo cá nhân.
+ Thông số Kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 160.2 ± 0.2 
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 280 x 270 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 671.3 x 764.9 ±2 
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.7 x – 1.1 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.6 ± 0.5 
Cotton 35.4 ± 0.5


	4
	Trang phục Dược sĩ  (Gồm: Áo, quần, mũ).

	- Áo: Cổ hai ve, cài cúc giữa, dài tay, áo dài ngang gối, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa ngang mông.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
Màu sắc: Màu trắng
Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương. May theo số đo cá nhân.
+ Thông số Kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 160.2 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 280 x 270 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 671.3 x 764.9 ±2 
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO  5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.7 x – 1.1 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.6 ± 0.5 
Cotton 35.4 ± 0.5

	5
	Trang phục nhân viên hành chính  (Gồm: Quần âu, áo vest)
	- Áo vest có lót trong, cổ hai ve, phía trước có 2 túi, phía sau có xẻ, có khuy cài biển tên.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, chất liệu như áo vest (quần hoặc chân váy đối với nữ).
Màu sắc: màu đen
Chất liệu: Vải tuytsi pha len Nhật, kaki thun hoặc tương đương. May theo số đo cá nhân.
+ Thông số Kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 258.4 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 455 x 340 ± 2 
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.53 ± 2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1497.3 x 1108.3 ± 2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -0.4 x - 0.1 ± 2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 2-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 73.3 ± 0.5 
Rayon 23.3 ± 0.5 
Spandex 3.4 ± 0.5


	6
	Trang phục nhân viên Kỹ thuật trang thiết bị y tế và Lái xe (Gồm: Áo khoác, quần, mũ)

	- Áo khoác cổ chữ K, cài cúc giữa, dài tay, có nẹp cầu vai, phía trước có 02 túi có nắp, có khuy cài biển tên.
- Quần âu hai ly, có túi phía sau.
Màu sắc: Màu xanh đen
Chất liệu: Vải Kaki loại 1 hoặc tương đương. May theo số đo cá nhân.
+ Thông số Kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 217.8 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 212 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1815.4 x 828.3 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.3 x 0.1 ±
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 86.1 ± 0.5 
Cotton 13.9 ± 0.5

	7
	Trang phục nhân viên Bảo vệ

	- Áo khoác: Cổ chữ K, cài cúc giữa, phía trước có túi chéo có nắp, có nẹp cầu vai, có khuy cài biển tên.
- Quần âu hai ly, có túi sau.
Màu sắc: Màu xanh đen
Chất liệu: Vải Kaki loại 1 hoặc tương đương May theo số đo cá nhân.
+ Thông số Kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 217.8 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 212 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1815.4 x 828.3 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.3 x 0.1 ±2 
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 86.1 ± 0.5 
Cotton 13.9 ± 0.5


	8
	Trang phục Hộ lý: (Gồm: Áo, quần, mũ)

	- Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay, áo dài ngang mông; phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
Màu sắc: Màu xanh hòa bình
Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương
May theo số đo cá nhân.
+ Thông số Kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 158.4 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 287 x 257 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 900.2 x 764.8 ±2 
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.6 x – 1.3 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.8 ± 0.5 
Cotton 35.2 ± 0.5

	II
	
	Bộ mùa hè

	9
	Trang phục Bác sĩ (Gồm: Áo, quần, mũ)

	- Áo: Cổ bẻ cài cúc giữa, ngắn tay, dài áo ngang gối, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa ngang mông.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
Màu sắc: Màu trắng
Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương.
May theo số đo cá nhân.
+ Thông số Kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 160.2 ± 0.2 
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 280 x 270 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 671.3 x 764.9 ±2 
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.7 x – 1.1 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.6 ± 0.5
 Cotton 35.4 ± 0.5


	10
	Trang phục Điều dưỡng, Hộ sinh (Gồm: Áo, quần, mũ)

	- Áo: Cổ bẻ cài cúc giữa, ngắn tay, túi áo, tay áo, cổ áo có viền xanh dương viền rộng 0,5cm, dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa ngang mông.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
Màu sắc: Màu trắng
Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương.
May theo số đo cá nhân.
+ Thông số Kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 160.2 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 280 x 270 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 671.3 x 764.9 ±2 
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.7 x – 1.1 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.6 ± 0.5 
Cotton 35.4 ± 0.5


	11
	Trang phục Kỹ thuật y (Gồm: Áo, quần, mũ)

	- Áo: Cổ 2 ve cài cúc giữa, ngắn tay, áo dài ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
Màu sắc: Màu trắng
Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương.
May theo số đo cá nhân.
+ Thông số Kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 160.2 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 280 x 270 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 671.3 x 764.9 ±2 
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.7 x – 1.1 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 64.6 ± 0.5
Cotton 35.4 ± 0.5

	12
	Trang phục Dược sĩ  (Gồm: Áo, quần, mũ)

	- Áo: Cổ hai ve, cài cúc giữa, ngắn tay, áo dài ngang gối, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa ngang mông.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
Màu sắc: Màu trắng
Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương.
May theo số đo cá nhân.
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 160.2 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 280 x 270 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 671.3 x 764.9 ±2 
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.7 x – 1.1 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.6 ± 0.5 
Cotton 35.4 ± 0.5


	13
	Trang phục nhân viên Hành chính (Gồm: Áo sơ mi, quần âu hoặc chân Juyp)

	- Áo sơ mi sáng màu, cổ đức, cài cúc giữa may bằng vải Kate Hàn Quốc/ kate hoặc tương đương
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 106.5 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 455 x 317 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DọcxNgang) 584.6 x 379.7 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DọcxNgang) – 1.8 x –0.3 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010), 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 65.5 ± 0.5 
Cotton 34.5 ± 0.5
- Quần âu hoặc chân Juyp, may chất liệu như áo khoác.
May theo số đo cá nhân.
Nam: Quần âu Chất liệu vải: kaki hoặc tương đương, màu đen
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 211.8 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 425 x 204 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.35 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1738.5 x 818.3 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 0.8 x 0.1 ±2 
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 88.8 ± 0.5 
Rayon 11.2 ± 0.5
Nữ: Quần âu hoặc chân Juyp
Chất kiệu vải: tuytsi hoặc tương đương màu đen
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 285.9 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 645 x 340 ± 2 
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.73 ± 2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DọcxNgang) 1237.2 x 903.7 ± 2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DọcxNgang) – 0.6 x – 0.2 ± 2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010), 3-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
100% Polyester
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	Trang phục nhân viên Kỹ thuật trang thiết bị y tế và Lái xe (Gồm: Áo, quần, mũ và khẩu trang

	- Áo: Kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc giữa, dài hoặc ngắn tay, có nẹp cầu vai, phía trước có 02 túi có nắp, có khuy cài biển tên.
- Quần âu hai ly, có túi phía sau. Màu sắc: Màu xanh đen.
Chất kiệu: Vải Kaki loại 1 hoặc tương đương
May theo số đo cá nhân.
+ Thông số Kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 217.8 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 212 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1815.4 x 828.3 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.3 x 0.1 ±2 
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.1 ± 0.5
Cotton 13.9 ± 0.5
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	Trang phục nhân viên Bảo vệ.

	- Áo: Cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, dài học ngắn tay, trước ngực có 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên.
- Quần âu hai ly, có túi sau.
Màu sắc: Màu xanh đen
Chất liệu: Vải kaki loại 1 hoặc tương đương
May theo số đo cá nhân.
+ Thông số Kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 217.8 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 212 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1815.4 x 828.3 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.3 x 0.1 ±2 
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.1 ± 0.5
Cotton 13.9 ± 0.5
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	Trang phục Hộ lý (Gồm: Áo, quần, mũ)

	- Áo: Cổ trái tim, cài cúc giữa, ngắn tay, áo dài ngang mông; phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
Màu sắc: Màu xanh hòa bình
Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương.
May theo số đo cá nhân.
+ Thông số Kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 158.4 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 287 x 257 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 900.2 x 764.8 ±2 
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.6 x – 1.3 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 64.8 ± 0.5
Cotton 35.2 ± 0.5
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	Bộ quần, áo phẫu thuật

	- Áo: Chui, cổ tròn, ngắn tay, áo dài ngang mông, phía trước có 2 túi, trên ngực trái có khuy cài biển tên hoặc có túi.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
Màu sắc: Màu xanh cổ vịt
Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương. Size: L 05 bộ; XL 05 bộ; XXL 15 bộ; XXXL 05 bộ
+ Thông số Kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 162.5 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 280 x 260 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 850.9 x 769.8 ±2 
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 2.1x – 1.4 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 65.6 ± 0.5
Cotton 34.4 ± 0.5
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	Áo choàng mổ

	Màu sắc: Màu xanh cổ vịt
Chất liệu: Vải kaki hấp sấy, bền màu, không xù vải hoặc tương đương. Dài 1,2m; rộng 1,5m; cổ rộng 42cm; tay áo dài 60cm, cổ tay bo; khẩu trang liền dài 20cm; 4 đôi dây buộc phía sau
+ Thông số Kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 219.8 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 435 x 214 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1880.7 x 844.1 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.4 x 0.0 ±2 
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.3± 0.5
Cotton 13.7 ± 0.5
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	Vỏ chăn bệnh nhân màu xanh

	KT: 1,5 x 2,0m
Chất liệu: Vải Cotton, kaki hoặc tương đương, màu xanh. In tên khoa, tên bệnh viện
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 211.6 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 212 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.37±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1840.8 x 806.0 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.4 x 0.0 ±2 
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.2 ± 0.5
Cotton 13.8 ± 0.5
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	Chăn mùa hè (nhân viên)
	Chất liệu: Cotton hoặc tương đương KT: 2 x 2,2m
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	Chăn nhung lông cừu
	Chất liệu: Nhung lông cừu
KT: 2 x 2,2m
Màu sắc: màu trắng
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	Đệm giường nhân viên
	KT: 1,6 x 2m theo mẫu bệnh viện
+ Chất liệu lõi: mút xốp
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	Gối nhân viên (vỏ + lõi).
	Chất liệu: Cotton, kaki hoặc tương đương, màu trắng 
KT: 40 x 60cm
+ Thông số Kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 206.7 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 200 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1952.3 x 799.9 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.5 x 0.3 ±2 
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.3 ± 0.5
Cotton 13.7 ± 0.5
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	Màn nhân viên
	KT: 1,6m x 2m theo mẫu
Màu sắc: màu xanh
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	Màn tuyn bệnh nhân
	KT: 1,2m x 2m
Màu sắc: màu xanh
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	Ga trải giường bệnh nhân
	Màu sắc: Màu xanh KT: 1m x 2m
Chất liệu: Vải Cotton, kaki hoặc tương đương Có in tên khoa, tên bệnh viện
+ Thông tin kỹ thuât:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 211.6 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 212 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.37±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1840.8 x 806.0 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.4 x 0.0 ±2 
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.2 ± 0.5
Cotton 13.8 ± 0.5
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	Bộ quần, áo bệnh nhân (người lớn)
	-Áo: Màu xanh lam, Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, in tên khoa, tên bệnh viện trước ngực.
Chất liệu: Vải Cotton, kate hoặc tương đương độ thấm cao, không nhăn
- Quần chun không có túi.
Màu sắc: Cùng màu áo
Chất liệu: Vải Cotton, độ thấm cao, không nhăn. SZ: L: 10; XL: 10; XXL: 10 Có in tên khoa, tên bệnh viện
+ Thông số Kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 108.5 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 465 x 317 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DọcxNgang) 625.1 x 415.2 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DọcxNgang) – 1.6 x – 0.3 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010): 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 66.4 ± 0.5
Cotton 33.6 ± 0.5
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	Bộ quần, áo bệnh nhân trẻ em (6 - 15 tuổi)
	- Áo: Kiểu tay dài cài cúc giữa, in tên khoa, tên bệnh viện.
Chất liệu: Vải Cotton, kate hoặc tương đương độ thấm cao, không nhăn
- Quần chun không có túi
Màu sắc: Xanh lam
Chất liệu: Vải Cotton, kate hoặc tương đương độ thấm cao, không nhăn
+ Thông số kỹ thuật: Có in tên khoa, tên bệnh viện
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 108.5 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 465 x 317 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DọcxNgang) 625.1 x 415.2 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DọcxNgang) – 1.6 x – 0.3 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010): 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 66.4 ± 0.5 
Cotton 33.6 ± 0.5
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	Áo người nhà bệnh nhân
	Màu sắc: Màu vàng nhạt, kiểu áo khoác dài ngang gối, dài tay, cài cúc giữa in tên khoa, tên bệnh viện.
Chất liệu: Vải Cotton, kate hoặc tương đương, màu vàng
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 122.4 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 460 x 357 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.21 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DọcxNgang) 621.6 x 448.4 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DọcxNgang) – 0.3 x 0.0 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010): 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
100% Polyester
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	Áo chùm bình Oxy: Màu trắng
	Chất liệu: Vải lon, Kate hoặc tương đương có khuy cài hoặc dây buộc
KT: Cao 1m, rộng 80cm Có in tên khoa, tên bệnh viện
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 106.5 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 455 x 317 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DọcxNgang) 584.6 x 379.7 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DọcxNgang) – 1.8 x –0.3 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010): 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 65.5 ± 0.5
Cotton 34.5 ± 0.5
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	Áo chùm bình Oxy: Màu trắng
	Chất liệu: Vải lon, kate hoặc tương đương có khuy cài hoặc dây buộc
KT: Cao 75cm, rộng 40cm Có in tên khoa, tên bệnh viện
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 106.5 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 455 x 317 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DọcxNgang) 584.6 x 379.7 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DọcxNgang) – 1.8 x –0.3 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010): 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 65.5 ± 0.5
Cotton 34.5 ± 0.5
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	Chiếu nhựa giường bệnh nhân
	KT: 0,8m x 1,8m
+ Chất liệu: nhựa
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	Săng mổ
	Màu xanh lá cây
Chất liệu: Vải lon, kaki hoặc tương đương không co khi hấp, giặt.
KT: 1,5m x 2m
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 217.3 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 435 x 212 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1901.0 x 889.5±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.3 x 0.0 ±2 
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.7 ± 0.5
Cotton 13.3 ± 0.5
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	Lido

	Màu sắc: Màu trắng
KT: Dài 3m x rộng 2m
Có in tên khoa, tên bệnh viện
+ Chất liệu: kaki hoặc tương đương
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 206.7 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 200 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1952.3 x 799.9 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.5 x 0.3 ±2 
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.3 ± 0.5
Cotton 13.7 ± 0.5
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	Lido
	Màu sắc: Màu trắng KT: Dài 2m x rộng 3m Có in tên khoa, tên bệnh viện
+ Chất liệu: kaki hoặc tương đương
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 206.7 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 200 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1952.3 x 799.9 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.5 x 0.3 ±2 
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.3 ± 0.5
Cotton 13.7 ± 0.5
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	Lido
	Màu sắc: Màu trắng
KT: Dài 2m x rộng 2m Có in tên khoa, tên bệnh viện
+ Chất liệu: kaki hoặc tương đương
+ Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 206.7 ± 0.2 
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 200 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1952.3 x 799.9 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.5 x 0.3 ±2 
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.3 ± 0.5
Cotton 13.7 ± 0.5
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	Lido
	Màu sắc: Màu trắng
KT: Dài 3m x rộng 3m Có in tên khoa, tên bệnh viện
+ Chất liệu: kaki hoặc tương đương
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 206.7 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 200 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1952.3 x 799.9 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.5 x 0.3 ±2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.3 ± 0.5
Cotton 13.7 ± 0.5
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	Săng sản khoa
	Màu xanh lá cây
Chất liệu: Vải lon, kaki hoặc tương đương, không co khi giặt, hấp, sấy.
KT: 0,9 x 0,9m
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 217.3 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 435 x 212 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1901.0 x 889.5 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.3 x 0.0 ±2 
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.7 ± 0.5
Cotton 13.3 ± 0.5
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	Tạp dề chống thấm
	Màu trắng
Chất liệu: Nhựa dẻo PVC viền may vải 
KT: Dài 1,2m x rộng 0,7m
Độ dày: 0,2mm
Có in tên khoa
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	Bộ áo, váy sản phụ
	Màu sắc: Màu trắng
Chất liệu: Vải Cotton, kate hoặc tương đương độ thấm cao, không nhăn, khi giặt, hấp sấy . Có in tên khoa, tên bệnh viện
+ Thông số Kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 106.5 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 455 x 317 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DọcxNgang) 584.6 x 379.7 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DọcxNgang) – 1.8 x –0.3 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010): 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 65.5 ± 0.5
Cotton 34.5 ± 0.5
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	Ga trải giường bệnh nhân
	Màu sắc: Màu xanh dương
KT: 1,6m x 2,2 mChất liệu: Vải Cotton, kaki hoặc tương đương không co khi giặt, hấp sấy. Có in tên khoa, tên bệnh viện.
+ Thông số Kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 211.6 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 212 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.37±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1840.8 x 806.0 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.4 x 0.0 ±2 
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.2 ± 0.5Cotton 13.8 ± 0.5
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	Vỏ gối bệnh nhân
	Chất liệu: Vải Cotton, kaki hoặc tương đương
Màu sắc: Màu xanh
KT: 150cm x 200cm In tên khoa, tên bệnh viện
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 211.6 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 212 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.37±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1840.8 x 806.0 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.4 x 0.0 ±2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.2 ± 0.5
Cotton 13.8 ± 0.5
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	Lõi chăn bệnh nhân
	Màu sắc: Màu trắng
Chất liệu: Bông hạt không thấm nước có vỏ bọc ngoài bằng vải thô trắng, trần hình quả trám.
KT: 140cm x 180cm
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	Lõi gối bệnh nhân
	Chất liệu: Bông hạt không thấm nước. 
Màu sắc: Màu trắng
KT: 35cm x 45 cm
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	Săng thủ thuật có lỗ
	Màu xanh lá cây
Chất liệu: Vải cotton, kaki hoặc tương đương không co khi hấp, giặt.
KT: 0,8m x 0,8m
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 217.3 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 435 x 212 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1901.0 x 889.5 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.3 x 0.0 ±2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.7 ± 0.5
Cotton 13.3 ± 0.5
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	Săng thủ thuật không lỗ
	Màu xanh lá cây
Chất liệu: Vải cotton, kaki hoặc tương đương không co khi hấp, giặt.
KT: 55cm x 55cm
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 217.3 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 435 x 212 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1901.0 x 889.5 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.3 x 0.0 ±2 
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.7 ± 0.5
Cotton 13.3 ± 0.5
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	Khăn lau tay
	Chất liệu: Cotton mềm, dễ thấm hút, nhiều màu sắc
KT: 25cm x 30cm
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	Chiếu trúc Cao Bằng
	Chiếu trúc Cao Bằng
KT: 1,6m x 2m
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	Chiếu mây tự nhiên thương hiệu Borou
	Chiếu mây tự nhiên thương hiệu Borou (nhân viên)
KT: 1,2m x 2m
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	Màn tuyn (nhân viên)
	KT: 1,2m x 2m
Màu săc: màu xanh
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	Ga trải giường (nhân viên)
	Chất liệu Cotton, kaki hoặc tương đương, màu trắng
KT: 1,2m x 2m
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 206.7 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 200 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1952.3 x 799.9 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.5 x 0.3 ±2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.3 ± 0.5
Cotton 13.7 ± 0.5
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	Ga trải giường (nhân viên)
	Chất liệu Cotton, kaki hoặc tương đương, màu trắng 
KT: 1,6m x 2m
+ Thông số kỹ thuật:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 206.7 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 200 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1952.3 x 799.9 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.5 x 0.3 ±2 
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.3 ± 0.5
Cotton 13.7 ± 0.5
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	Thảm trải giường lông cừu
	KT: 1,6m x 2m
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	Gối kê tay
	Lõi: Bông mềm
Chất liệu: cotton
Màu xanh đậm KT: dài 22cm, rộng 13cm, dày 5cm




c) Yêu cầu kỹ thuật khác: 
- Cam kết sản phẩm dệt may, hàng may mặc có chứng nhận hợp quy, chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN theo qui định hiện hành.
- Cam kết In logo của chủ đầu tư.
- Nếu trúng thầu sẽ chủ động cử cán bộ kỹ thuật đến Bệnh viện Quảng Uyên để lấy số đo và may theo số đo của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn bệnh viện.
-Nhà thầu cam kết trong trường hợp hàng hóa bị hỏng do các lỗi về sai sót trong quá trình sản xuất, vận chuyển hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi bên mời thầu nhà thầu phải thực hiện cung cấp sản phẩm mới thay thế trong thời gian tối đa là 03 ngày kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư.
Mục 2. Bản vẽ: Không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Chủ đầu tư/chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hoá trong các trường hợp sau đây:
- Khi cần chứng minh, khẳng định tính phù hợp của hàng hóa với các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa trong hợp đồng.
- Địa điểm: Tại nơi hàng hoá được bàn giao.
-Nhà thầu phải có cam kết về quy cách đóng gói “mỗi sản phẩm sẽ được đóng gói thành từng bao bì, có thể hiện rõ họ tên nhân viên, đơn vị công tác, số size và hướng dẫn sử dụng (nếu có). Sau đó, đồng phục của mỗi nhân viên sẽ được đóng gói trong từng bao bì và có thể hiện rõ họ tên nhân viên, đơn vị công tác”
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa do nhà thầu chịu trách nhiệm.
- Cách thức xử lý với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: 
+ Bất kỳ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật.. theo yêu cầu của E-HSMT, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyển tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. 
+Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác của nhà thầu.



